
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

 

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CẤP THPT  

TỪ NĂM HỌC 2023 – 2024 

Môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh - Lớp 11 

(Kèm theo Công văn số .../SGDĐT-GDTrH ngày ... tháng.... năm 2023 của Sở GDĐT) 

Cả năm: 35 tuần (35 tiết); 

Học kì I: 18 tuần (18 tiết); 

Học kì II: 17 tuần (17 tiết) 

 

Thời 

gian 

Nội dung 

(Tên chương/bài/chủ đề) 
Ghi chú 

 

 

 

 

 

Học kì I  

 

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

 

Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học 

sinh 

 

Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời 

kì hội nhập quốc tế 
 

Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi 

trường 
 

Kiểm tra giữa học kì  

Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân  

Pháp luật về quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 
 

Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật 

cản và vũ khí tự tạo 
 

Kiểm tra học kì  

 

Học kỳ 

II  

Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật 

cản và vũ khí tự tạo 

 

Lợi dụng địa hình, địa vật  

Kiểm tra giữa học kì  

Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền 

tin liên lạc, báo cáo 

 

Kĩ thuật sử dụng lựu đạn  

Kiểm tra học kì  

Lưu ý: Số tiết trên đã bao gồm các bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì theo 

quy định. 

 



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

 

GỢI Ý PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CẤP THPT  

TỪ NĂM HỌC 2023 – 2024 

Môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh - Lớp 11, Bộ sách: Cánh Diều  

(Kèm theo Công văn số .../SGDĐT-GDTrH ngày ... tháng...năm 2023 của Sở GDĐT) 

Cả năm: 35 tuần (35 tiết) 

Học kì I: 18 tuần (18 tiết) 

Học kì II: 17 tuần (17 tiết) 

 

NỘI DUNG LÝ THUYẾT 

STT Bài học (1) Số tiết (2) 

 

 

 

 

 

 

1 

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

02 tiết 

lý thuyết 

Tiết 1 

I. Một số nội dung Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới 

II. Một số nội dung Công ước của Liên hợp quốc về Luật 

Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam  

 

 

Tiết 2 

III. Một số nội dung về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc 

gia nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

IV. Trách nhiệm quản lý, xây dựng và bảo vệ biên giới 

quốc gia 

 

 

 

 

2 

Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh 
02 tiết 

lý thuyết 

Tiết 3 

I. Một số nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự 
 

Tiết 4 

II. Một số nội dung cơ bản Nghị định của Chính phủ về 

thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

III. Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia 

Công an nhân dân 

 

 

 

 

 

3 

Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kì hội 

nhập quốc tế 

02 tiết 

lý thuyết 

Tiết 5 

I. Một số vấn đề chung về tội phạm 

II. Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 

 

Tiết 6 

III. Phòng, chống tệ nạn xã hội 

IV. Trách nhiệm phòng, chống tệ nạn xã hội và tội phạm 

 



sử dụng công nghệ cao 

 

 

4 

Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường 
02 tiết 

lý thuyết 

Tiết 7 

I. Môi trường và an ninh môi trường 

II. Bảo vệ môi trường  

 

Tiết 8 

III. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

IV. Trách nhiệm bảo vệ môi trường 

 

5 Tiết 9 

Kiểm tra giữa kì 
1 tiết 

 

 

 

6 

Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân 
03 tiết 

lý thuyết 

Tiết 10 

I. Một số vấn đề chung về phòng không nhân dân 
 

Tiết 11 

II. Hoạt động phòng không nhân dân 
 

Tiết 12 

III. Trách nhiệm thực hiện phòng không nhân dân 
 

 

 

 

7 

Pháp luật về quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 02 tiết 

lý thuyết 

Tiết 13 

I. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về quản lí, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (mục I/1, 2, 3, 4) 

 

 

Tiết 14 

I. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về quản lí, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (mục I/5, 6) 

II. Trách nhiệm thực hiện pháp luật quản lí, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

 

 

 

 

8 

Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản 

và vũ khí tự tạo 

07 tiết: 

03 tiết lý 

thuyết, 04 tiết 

thực hành 

Tiết 15 

I. Súng bộ binh (mục I/1, mục I/2/2.1, 2, 3) 

Lý thuyết 
Tiết 16 

I. Súng bộ binh (mục I/2/2.4) 

Tiết 17 

II. Thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo 

9 Tiết 18 

Kiểm tra cuối kì 

 

 

01 tiết 



NỘI DUNG THỰC HÀNH 

 

 

10 

Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo 

(tiếp) 

Tiết 19 

Thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK 

Thực hành 

Tiết 20 

Thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK 

Tiết 21 

Thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK 

Tiết 22 

Thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK; 

Hội thao “Thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên 

AK” 

 

 

 

11 

 

Lợi dụng địa hình, địa vật 
03 tiết thực 

hành 

Tiết 23 

I. Các loại địa hình, địa vật 

II. Cách lợi dụng địa hình, địa vật (mục II/1, mục II/2/a) 

 

Tiết 24 

II. Cách lợi dụng địa hình, địa vật ( mục II/2/b, mục II/2/c) 
 

Tiết 25 

Thực hành tổng hợp các tư thế, động tác của chiến sĩ lợi 

dụng vật che khuất, lợi dụng vật che đỡ và vượt qua địa 

hình trống trải 

 

12 Tiết 26 

 Kiểm tra giữa kì 
01 tiết 

 

 

 

 

 

 

13 

Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên 

lạc, báo cáo 

03 tiết thực 

hành 

Tiết 27 

I. Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu 
 

Tiết 28 

II. Truyền tin liên lạc, báo cáo 
 

Tiết 29 

Thực hiện tổng hợp các động tác trong nhìn, nghe, phát 

hiện địch và chỉ mục tiêu cho người chỉ huy; truyền tin 

trong hành quân bằng lời nói hoặc bằng ám hiệu cho đồng 

đội 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Kĩ thuật sử dụng lựu đạn 

05 tiết:  

01 tiết lý 

thuyết, 04 tiết 

thực hành 

Tiết 30 

I. Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn 

thường dùng 

Lý thuyết 



Tiết 31 

II. Động tác ném lựu đạn 

Thực hành 

Tiết 32 

II. Động tác ném lựu đạn 

Tiết 33 

II. Động tác ném lựu đạn 

Tiết 34 

Hội thao “Ném lựu đạn ở các tư thế đứng, quỳ, nằm” 

Hội thao “Ném lựu đạn trúng đích ở tư thế đứng” 

15 Tiết 35 

Kiểm tra cuối kì 
01 tiết 

 

(1) Tên bài học được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế 

lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa 

môn học/hoạt động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề. 

Thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và đối tượng học sinh 

Chương trình được xây dựng để bố trí giảng dạy theo phân phối chương trình cả 

năm học, các bài lý thuyết dạy theo phân phối chương trình, các bài thực hành dạy tập 

trung theo lớp, dứt điểm theo bài (không quá 3 tiết/buổi/tuần). 

Chương trình này bố trí nội dung, thời lượng chung. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, 

các trường phân chia thời lượng, lựa chọn địa điểm, hình thức dạy học cho phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

 

GỢI Ý PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CẤP THPT 

 TỪ NĂM HỌC 2023 – 2024 

Môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh – Lớp 11 

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống  

(Kèm theo Công văn số .../SGDĐT-GDTrH ngày ... tháng...năm 2023 của Sở GDĐT) 

Cả năm: 35 tuần (35 tiết); 

Học kì I: 18 tuần (18 tiết); 

Học kì II: 17 tuần (17 tiết) 

 

NỘI DUNG LÝ THUYẾT 

STT Bài học (1) Số tiết (2) 

 

 

 

 

 

 

1 

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

02 tiết 

lý thuyết 

Tiết 1 

I. Nội dung cơ bản của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới 

II. Một số nội dung về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 

Tiết 2 

III. Một số nội dung công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 

năm 1982 và Luật Biển Việt Nam 

IV. Trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới 

quốc gia nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 

 

 

 

2 

Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh 
02 tiết 

lý thuyết 

Tiết 3 

I. Một số nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự 
 

Tiết 4 

II. Một số nội dung cơ bản Nghị định của Chính phủ về thực 

hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

III. Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham 

gia Công an nhân dân 

 

 

 

 

 

3 

Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kì hội 

nhập quốc tế 

02 tiết 

lý thuyết 

Tiết 5 

I. Một số nội dung cơ bản về tội phạm 

II. Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 

 

Tiết 6 

III. Phòng chống tệ nạn xã hội 
 



IV. Trách nhiệm trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

và tội phạm sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam 

 

 

4 

Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường 
02 tiết 

lý thuyết 

Tiết 7 

I. Những vấn đề cơ bản về môi trường và vi phạm pháp luật 

bảo vệ môi trường 

 

Tiết 8 

II. Phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và 

trách nhiệm bảo vệ môi trường 

 

5 Tiết 9 

 Kiểm tra giữa kì 
01 tiết 

 

 

 

6 

Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân 
03 tiết 

lý thuyết 

Tiết 10 

I. Một số vấn đề chung về phòng không nhân dân 

II. Mục tiêu, thủ đoạn tiến công đường không của địch 

 

Tiết 11 

III. Hoạt động phòng không nhân dân 
 

Tiết 12 

IV. Trách nhiệm thực hiện phòng không nhân dân 
 

 

 

 

7 

Pháp luật về quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 02 tiết 

lý thuyết 

Tiết 13 

I. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ (mục I/1, 2, 3, 4) 

 

 

Tiết 14 

I. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ (mục I/5, 6) 

II. Trách nhiệm thực hiện pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ 

 

 

 

 

8 
Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và 

vũ khí tự tạo 

07 tiết: 

03 tiết lý 

thuyết, 04 

tiết thực 

hành 

Tiết 15 

I. Súng bộ binh (mục I/1, 2, mục I/3/a, b, c) 

Lý thuyết 
Tiết 16 

I. Súng bộ binh (mục I/3/d) 

Tiết 17 

II. Thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo  

9 Tiết 18 

Kiểm tra cuối kì 
01 tiết 



NỘI DUNG THỰC HÀNH 

 

 

10 

Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo 

(tiếp) 

Tiết 19 

Thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK 

04 tiết 

Thực hành 

Tiết 20 

Thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK 

Tiết 21 

Thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK 

Tiết 22 

Thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK; 

Hội thao “Thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên 

AK” 

 

 

 

11 

 

Lợi dụng địa hình, địa vật 
03 tiết 

thực hành 

Tiết 23 

I. Các loại địa hình, địa vật 

II. Cách lợi dụng địa hình, địa vật (mục II/1, mục II/2/a) 

 

Tiết 24 

II. Cách lợi dụng địa hình, địa vật (mục II/2/b, c) 
 

Tiết 25 

Thực hành tổng hợp các tư thế, động tác của chiến sĩ lợi dụng 

vật che khuất, lợi dụng vật che đỡ và vượt qua địa hình trống 

trải 

 

12 Tiết 26 

Kiểm tra giữa kì 
01 tiết 

 

 

 

 

 

 

13 

Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên 

lạc, báo cáo 

03 tiết 

thực hành 

Tiết 27 

I. Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu 
 

Tiết 28 

II. Truyền tin liên lạc, báo cáo 
 

Tiết 29 

Luyện tập hành động của chiến sĩ nhìn, nghe, phát hiện địch, 

chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Kĩ thuật sử dụng lựu đạn 

05 tiết: 

01 tiết lý 

thuyết, 04 

tiết thực 

hành 

Tiết 30 

I. Tính năng, cấu tạo và chuyển động một số loại lựu đạn 

thường dùng 

 

Lý thuyết 



Tiết 31 

II. Động tác ném lựu đạn 

 

 

Thực hành 

Tiết 32 

II. Động tác ném lựu đạn 

Tiết 33 

II. Động tác ném lựu đạn 

Tiết 34 

Hội thao “Ném lựu đạn ở các tư thế đứng, quỳ, nằm” 

Hội thao “Ném lựu đạn trúng đích ở tư thế đứng” 

15 Tiết 35 

Kiểm tra cuối kì 
01 tiết 

(1) Tên bài học được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế 

lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa 

môn học/hoạt động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề. 

Thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và đối tượng học sinh 

Chương trình được xây dựng để bố trí giảng dạy theo phân phối chương trình cả 

năm học, các bài lý thuyết dạy theo phân phối chương trình, các bài thực hành dạy tập 

trung theo lớp, dứt điểm theo bài (không quá 3 tiết/buổi/tuần). 

Chương trình này bố trí nội dung, thời lượng chung. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, 

các trường phân chia thời lượng, lựa chọn địa điểm, hình thức dạy học cho phù hợp. 
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